
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ NỘI VỤ 

 
Số:            /SNV- CCVC 

V/v trình Quyết định triệu tập đối 

tượng 3 tham gia bồi dưỡng kiến 

thức năm 2024 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Tĩnh, ngày        tháng     năm 2024 

Kính gửi: Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và an ninh tỉnh 

Thực hiện Quyết định số 1782/QĐ-UBND ngày 31/7/2023 của UBND tỉnh 

tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch số 2872/KH-BCH ngày 19/7/2023 của Cơ quan 

Thường trực Hội đồng GDQP&AN  tỉnh về việc bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc 

phòng và an ninh cho cán bộ thuộc diện đối tượng 3; chức việc tôn giáo năm 2024; 

Sở Nội vụ đã phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các đơn vị khảo sát số lượng 

đối tượng 3 theo Hướng dẫn số 90/HD-HĐGDQPANTW ngày 31/5/2016 của Hội 

đồng Giáo dục Quốc phòng an ninh Trung ương về danh mục đối tượng bồi dưỡng 

kiến thức quốc phòng và an ninh. 

Để tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2024 

theo Kế hoạch, trên cơ sở đề nghị của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tại Văn bản số 

1000/BCH-TM ngày 20/3/2024; Sở Nội vụ rà soát (tại Văn bản số 534/SNV-CCVC 

ngày 25/3/2024), đối chiếu và tham mưu dự thảo Quyết định triệu tập đối tượng 3 

tham gia lớp cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2024, cụ thể: 

1. Lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN khoá 103, số lượng 79 học viên; thời gian 

bồi dưỡng 12 ngày làm việc từ ngày 07/5/2024 đến ngày 22/5/2024 (trừ thứ 7, chủ 

nhật); học viên có mặt lúc 14 giờ, ngày 06/5/2024 để làm thủ tục nhập học. 

2. Lớp cập nhật kiến thức QPAN khóa 17, số lượng 94 học viên; thời gian cập 

nhật 03 ngày, từ ngày 28/5/2024 đến ngày 30/5/2024; học viên có mặt lúc 14 giờ 

ngày 27/5/2024 để làm thủ tục nhập học. 

 (có danh sách học viên và Dự thảo các Quyết định gửi kèm theo) 

Địa điểm: tại Đại đội Trinh sát cơ giới/Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (số 84, đường 

Lê Hồng Phong, phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh). 

Sở Nội vụ kính đề nghị Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh 

tỉnh xem xét, quyết định./.  

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, CCVC. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 
 

 

 

 

 

Cù Huy Cẩm 
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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ NỘI VỤ 
 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

DANH SÁCH 

Trình triệu tập đối tượng 3 tham gia  

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh khóa 103 năm 2024 
(Kèm theo Văn bản số           /SNV-CCVC ngày      /    /2024 của Sở Nội vụ) 

 

 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Chức vụ Đơn vị 

I VĂN PHÒNG TỈNH ỦY 

1  Nguyễn Xuân Linh 1966 
Phó Trưởng 

phòng 

Phòng Cơ yếu - Công nghệ 

Thông tin 

2  Phan Thị Bích Ngọc 1983 
Phó Trưởng 

phòng 

Phòng Cơ yếu - Công nghệ 

Thông tin 

3  Dương Thị Thu Trang 1990 
Phó Trưởng 

phòng 
Phòng Tổng hợp 

II VĂN PHÒNG UBND TỈNH 

4  Nguyễn Mạnh Hà 1983 
Phó Trưởng 

phòng 

Phòng Nông nghiệp - Tài 

nguyên Môi trường 

5  Vi Thị Thanh 1983 
Phó Trưởng 

phòng 
Phòng Quản trị - Tài vụ 

6  Trần Danh Đông 1984 Phó Giám đốc 
Trung tâm Công báo - Tin 

học 

III SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

7  Nguyễn Viết Đức 1985 
Phó Trưởng 

phòng 
Phòng Kế hoạch - Tài chính 

 Chi cục Thủy Lợi 

8  Nguyễn Thị Diệu Thúy 1983 
Phó Trưởng 

phòng 

Phòng Hành chính - Tổng 

hợp 

9  Trần Quang Đức 1989 
Phó Trưởng 

phòng 

Phòng quản lý đê điều và 

phòng chống thiên tai 

10   Trần Thế Tài 1984 
Phó Trưởng 

phòng 

Phòng Quản lý công trình 

Thủy lợi và Nước sạch Nông 

thôn 

 Cục Thủy sản    

11  Bùi Đình Hải 1982 
Phó Trưởng 

phòng 

Phòng Hành chính - Tổng 

hợp 
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TT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Chức vụ Đơn vị 

 Chi Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 

12  Hồ Văn Ninh 1975 
Phó Trưởng 

phòng 

Phòng Hành chính - Tổng 

hợp 

13  Nguyễn Cẩm Tú 1983 Phó Trưởng trạm Trạm Kiểm dịch thực vật 

 Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn 

14  Trần Vũ 1989 
Phó Trưởng 

phòng 

Phòng Kỹ thuật - Quản lý 

cấp nước 

15  Nguyễn Hải Đăng 1989 Phó Trưởng trạm Trạm Quản lý cấp nước 

16  Đặng Văn Sinh 1990 Phó Trưởng trạm Trạm Quản lý cấp nước 

 Trung tâm Khuyến nông 

17  Đặng Thị Thuận 1980 
Phó Trưởng 

phòng 

Phòng Chuyển giao Khoa 

học kỹ thuật 

18  Hoàng Minh Tuấn 1989 
Phó Trưởng 

phòng 

Phòng Kế hoạch - Đào tạo 

và Thông tin tuyên truyền 

 Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Hà Tĩnh 

19  Nguyễn Mạnh Lân 1982 Phó Trưởng trạm 
Trạm Bảo vệ rừng Sông 

Rác 

20  Nguyễn Văn Thịnh 1977 Phó Trưởng trạm Trạm Bảo vệ rừng Kỳ Liên 

 Ban Quản lý rừng phòng hộ Hồng Lĩnh 

21  Hồ Phúc Trung 1982 
Phó Trưởng 

phòng 
Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật 

22  Trương Minh Tiến 1978 Phụ trách trạm Trạm Bảo vệ rừng Can Lộc 

 Ban Quản lý rừng phòng hộ sông Ngàn phố 

23  Nguyễn Văn Cường 1988 
Phó Trưởng 

phòng 
Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật 

24  Nguyễn Trọng Đức 1990 Phó Trưởng trạm 
Trạm Quản lý bảo vệ rừng 

Quyết Thắng 

IV SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

25  Cao Đức Danh 1983 
Phó Trưởng 

phòng 

Phòng Quản lý công nghệ 

và chuyên ngành 

V SỞ Y TẾ 

26  Nguyễn Văn Mạnh 1974 Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần 

27  Lê Công Thành 1975 Trưởng khoa 
Bệnh viện Phục hồi chức 

năng 
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TT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Chức vụ Đơn vị 

28  Ngô Đức Hạnh 1985 Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền 

29  Hoàng Thế Lực 1983 Trưởng khoa 
Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh 

30  Trần Ngọc Anh 1991 Phó Trưởng khoa Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

31  Nguyễn Trung Thành 1981 Trưởng phòng Bênh viện Phổi 

VI SỞ NGOẠI VỤ 

32  Lê Trọng Hiền 1983 
Phó Chánh văn 

phòng 
Văn phòng sở 

VII SỞ TÀI CHÍNH 

33  Nguyễn Thị Bích Thảo 1973 
Phó Chánh Thanh 

tra 

Thanh tra sở 

34  Phan Hiếu Phúc 1989 
Phó Trưởng 

phòng 

Phòng Ngân sách tỉnh 

VIII SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

35  Phạm Hồng Thọ 1985 
Phó Trưởng 

phòng 

Phòng Thẩm định Giám sát 

và Đầu tư 

IX SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

36  Nguyễn Thị Thảo 1984 
Phó Trưởng 

phòng 

Phòng Công nghệ Thông tin 

- Bưu chính viễn thông 

X SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (TN&MT) 

37  Bùi Thị Thanh Nga 1986 
Phó Chánh thanh 

tra 

Thanh tra Sở 

 Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Kỹ thuật địa chính 

38  Trần Thị Mỹ Hạnh 1982 
Phó Trưởng 

phòng 

Phòng hành chính-tổng hợp  

39  Nguyễn Cao Mưu 1988 
Phó Trưởng 

phòng 

Phòng Giá đất - Bồi thường  

 Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường 

40  Nguyễn Văn Kiên 1980 Phó Giám đốc 
Trung tâm Quan trắc 

TN&MT 

41  Trần Hải Hà 1983 Trưởng phòng 
Phòng Tổ chức - Hành 

chính - Tổng hợp  

XI SỞ CÔNG THƯƠNG 

42  Trần Văn Nhường 1978 
Phó Trưởng 

phòng 
Phòng Quản lý Năng lượng 

XII TỈNH ĐOÀN 
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TT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Chức vụ Đơn vị 

43  Trần Văn Sang 1987 Trưởng ban 
Ban Thanh thiếu nhi Trường 

học 

44  Thái Văn Thành 1997 Phó CVP Văn phòng tỉnh đoàn 

XIII BÁO HÀ TĨNH 

45  Trần Thanh Hoài 1975 
Phó Trưởng 

phòng 

Phòng Hành chính- Trị sự 

46  Phạm Thị Anh Hoài 1981 
Phó Trưởng 

phòng 

Phòng Chính trị - Xã hội 

47  Nguyễn Thị Oanh 1985 
Phó Trưởng 

phòng 

Phòng Kinh tế 

XIV VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH  

48  Trần Thị Thùy Lương 1981 
Phó Trưởng 

phòng  

Phòng 1 

XV CỤC THUẾ HÀ TĨNH 

49  Nguyễn Quốc Tuấn 1978 Chi cục trưởng 
Chi cục Thuế Khu vực 

Hương Sơn - Đức Thọ 

50  Nguyễn Thị Thi 1985 
Phó Trưởng 

phòng 

Phòng Thanh tra - kiểm tra số 

3 

51  Lê Văn Đạt 1990 
Phó Chi cục 

trưởng 

Chi cục Thuế Khu vực Kỳ 

Anh 

XVI KHO BẠC NHÀ NƯỚC 

52  Trần Thị Thu Huyền 1982 
Phó Trưởng 

phòng 

Phòng Thanh tra - kiểm tra 

XVII VIỄN THÔNG HÀ TĨNH 

53  Trần Văn Lực 1981 Giám đốc 
Phòng bán hàng Đức Thọ 

 

X VIII BƯU ĐIỆN HÀ TĨNH 

54  Lê Thị Kim Thành 1973 Phó Giám đốc 
Trung tâm Khai thác vận 

chuyển 

55  Nguyễn Hương Giang 1992 Phó Giám đốc Bưu điện huyện Thạch Hà 

56  Nguyễn Văn Nam 1989 Phó Giám đốc Bưu điện huyện Hương Sơn 

XIX CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ TĨNH 

57  Nguyễn Thế Vũ 1984 
Phó Trưởng 

phòng 
Phòng Kế hoạch - Vật tư 
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TT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Chức vụ Đơn vị 

58  Dương Anh Tuấn 1983 
Phó Trưởng 

phòng 
Phòng Quản lý đầu tư 

XX CÔNG TY XĂNG DẦU HÀ TĨNH 

59  Trần Thị Tuyết 1980 
Phó Trưởng 

phòng 

Phòng Kế toán - Tài chính 

60  
Nguyễn Nữ Thùy Trinh 

1991 
Phó Trưởng 

phòng 

Phòng Tổ chức - Hành 

Chính 

XXI CÔNG TY CP CẤP NƯỚC HÀ TĨNH 

61  Trần Đức Thắng 1971 
Phó Trưởng 

phòng 

Tổ chức - Hành chính 

62  Nguyễn Đình Anh 1985 
Phó Giám đốc 

CN 

Chi nhánh cấp nước Hương 

Sơn 

63  Nguyễn Xuân Hải 1984 
Phó Giám đốc 

CN 

Chi nhánh cấp nước Kỳ 

Anh 

XXII TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH 

64  Biện Văn Quyền 1983 Phó Trưởng khoa Khoa Sư phạm 

65  Nguyễn Văn Hòa 1981 
Phó Trưởng bộ 

môn 

Bộ môn Tâm lý giáo dục 

66  Phạm Huy Thông 1982 Phó Giám đốc 
Trung tâm Đào tạo bồi 

dưỡng thường xuyên 

67  Nguyễn Thị Thanh Thơ 1986 
Phó Trưởng 

phòng 

Phòng Quản trị 

XXIII TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH 

68  Đặng Thị Thanh Nhàn 1979 
Phó Trưởng 

phòng 

Phòng Quản lí đào tạo, Khoa 

học công nghệ, Hợp tác quốc 

tế  

XXIV TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ HÀ TĨNH 

69  Dương Thị Hoa 1973 Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tài vụ 

70  Nguyễn Văn Ninh 1984 
Phó Trưởng 

phòng 

Phòng Trung học phổ thông 

XXV TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TRẦN PHÚ 

71  Nguyễn Duy Long 1976 Phó Trưởng khoa Khoa Nhà nước & Pháp luật 

72  Chu Thị Thu Huyền 1980 Phó Trưởng khoa Khoa Xây dựng Đảng 

XXVI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH HÀ TĨNH 

73  Lê Hương Trà 1987 Trưởng phòng Phòng Kế hoạch ngiệp vụ 
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TT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Chức vụ Đơn vị 

74  Ngô Như Trang 1987 
Phó Trưởng 

phòng 

Phòng kiểm tra, KS nội bộ 

75  Trần Đăng Vịnh 1981 Trưởng phòng Phòng kiểm tra, KS nội bộ 

XXVII NGÂN HÀNG NN&PTNT CHI NHÁNH HÀ TĨNH 

76  Nguyễn Đình Bính 1986 Phó giám đốc Chi nhánh huyện Can lộc 

77  Nguyễn Anh Tuấn 1995 
Phó Trưởng 

phòng 
Phòng Tổng hợp 

XXVIII NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH HÀ TĨNH 

78  Nguyễn Thị Huyền Trân 1970 
Phó Trưởng 

phòng 
Phòng Ngân quỹ 

79  Biện Quang Đạt 1980 
Phó Trưởng 

phòng 
Phòng Hành chính Nhân sự 
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DANH SÁCH 

Trình triệu tập đối tượng 3 tham gia 

cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh khóa 17 năm 2024 

(Kèm theo Văn bản số           /SNV-CCVC ngày      /    /2024 của Sở Nội vụ) 

 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Chức vụ Đơn vị 

I VĂN PHÒNG UBND TỈNH 

1  Nguyễn Thế Hải 1976 Phó Trưởng phòng Phòng Giao thông - Xây dựng 

2  Nguyễn Hải Sơn 1980 Phó Trưởng phòng Phòng Nội chính 

3  Hoàng Tùng Phong 1982 Phó Giám đốc 
Trung tâm Phục vụ Hành chính 

công 

4  Trần Nguyễn Huỳnh 1982 Giám đốc 
Trung tâm Hỗ trợ Phát triển 

Doanh nghiệp và Xúc tiến đầu tư 

II SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

5  Tô Quang Nghệ 1965 Chánh Thanh tra Thanh tra Sở 

6  Trần Thị Oanh 1970 Phó Chánh VP Văn phòng Sở 

7  Phan Văn Thế 1979 Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ 

8  Nguyễn Kim Bằng 1980 Phó Trưởng phòng 
Phòng Quản lý xây dựng công 

trình 

 Chi Cục Kiểm lâm 

9  Nguyễn Văn Chiến 1970 Phó Trạm trưởng 

Trạm Kiểm lâm địa bàn 

(KLĐB) Kỳ Hợp - 

Hạt Kiểm lâm huyện Kỳ Anh 

10  Nguyễn Trọng Trà 1980 Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Hương Sơn 

11  Võ Văn Thám 1973 Phó Trạm trưởng 
Trạm  KLĐB Kỳ Đồng -  Hạt 

Kiểm lâm huyện Kỳ Anh 

12  Nguyễn Tiến Dũng 1971 Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Vũ Quang 

13  Phan Chân Thức 1973 Phó Trạm trưởng  
Trạm  KLĐB Hương Đô - Hạt 

Kiểm lâm huyện Hương Khê 

14  Nguyễn Trung Dũng 1979 Phó Trạm trưởng  
Trạm KLĐB Chợ Bộng - 

Hạt Kiểm lâm huyện Vũ Quang 

15  Đinh Đức Lộc 1971 Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đức Thọ 

16  Nguyễn Phi Hùng 1982 Phó Trạm trưởng 
Trạm KLĐB Sơn Thọ -  

Hạt Kiểm lâm huyện Vũ Quang 

17  Phan Duy Bình 1968 Phó Trạm trưởng 
Trạm KLĐB Ga Hương Phố -  

Hạt Kiểm lâm huyện Hương Khê 

 Chi cục Thủy sản 

18  Nguyễn Hữu Toàn 1985 Trưởng phòng  Phòng Khai thác thủy sản 
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TT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Chức vụ Đơn vị 

19  Phan Văn Quý 1882 Phó Trưởng phòng  
Phòng Kiểm ngư, thanh tra và 

pháp chế 

 Ban Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ 

20  Nguyễn Thái Sơn  1981 Phó Trưởng phòng  
Phòng Khoa học bảo tồn và 

Hợp tác quốc tế 

21  Bùi Văn Dũng 1978 Phụ trách trạm  Trạm quản lý bảo vệ rừng số 1 

22  Trần Văn Niệm 1973 Phó Trạm trưởng  Trạm quản lý bảo vệ rừng số 4 

 Trung tâm Khuyến nông 

23  Nguyễn Hữu Ngọc 1982 Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông 

 Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Hà Tĩnh 

24  Nguyễn Ngọc Diền 1970 Phó Trưởng ban 
Ban QL rừng phòng hộ Nam 

Hà Tĩnh 

25  Nguyễn Tiến Dũng 1978 Phó Trưởng ban 
Ban QL rừng phòng hộ Nam 

Hà Tĩnh 

 Ban Quản lý rừng phòng hộ sông Ngàn Phố 

26  Nguyễn Tú Huyền 1973 
Phó Trưởng phòng 

Phòng HC-TH 

Ban Quản lý rừng phòng hộ 

sông Ngàn Phố 

27  Hồ Văn Hoàn 1977 Phó Trạm trưởng  
kiêm Phụ trách trạm Quản lý 

BVR Quyết Thắng  

28  Văn Đình Dần 1982 Phụ trách trạm  Trạm QLBVR Lâm Giang 

 Vườn Quốc gia Vũ Quang 

29  Nguyễn Danh Kỳ 1973 Giám đốc Vườn Quốc gia Vũ Quang 

30  Nguyễn Tiến Đàm 1968 Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Vũ Quang 

 Ban Quản lý rừng phòng hộ Hỗng Lĩnh 

31  Nguyễn Hải Vân 1983 Phó Trưởng ban 
Ban quản lý rừng phòng hộ 

Hồng Lĩnh 

32  Nguyễn Đức Thanh 1969 
Trưởng phòng 

 
Phòng Hành chính - Tổng hợp 

33  Thái Văn Thanh 1965 Phụ trách Kế toán Trạm bảo vệ rừng Cộng Khánh 

34  Nguyễn Xuân Hùng 1970 Trạm Trưởng  Trạm bảo vệ rừng Xuân Hồng 

III SỞ NỘI VỤ 

35  Đoàn Xuân Hoài 1982 Phó CVP Văn phòng sở 

36  Hồ Công Thắng 1983 Trưởng phòng Ban Thi đua Khen - thưởng tỉnh 

37  Đinh Thị Cẩm Thơ 1980 Phó Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh 

IV SỞ CÔNG THƯƠNG 

38  Tôn Thị Thu Trang 1984 Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý Thương mại 
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TT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Chức vụ Đơn vị 

39  Phạm Thị Quế 1981 Phó Chánh Thanh tra Thanh tra sở 

40  Dương Hữu Hùng 1986 Phó Giám đốc 
Trung tâm Khuyến công và Xúc 

tiến thương mại 

V SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Kỹ thuật địa chính 

41  Đỗ Xuân Bình 1965 Trưởng phòng  Phòng Kỹ thuật địa chính 

 Văn phòng Đăng ký đất đai 

42  Hoàng Thị Lê Trinh 1973 Phó Trưởng phòng  
Phòng đăng ký & cấp giấy 

chứng nhận 

43  Nguyễn Mạnh Tuấn 1980 Giám đốc  Chi nhánh Thạch Hà - Lộc Hà 

44  Trần Hậu Thắng 1982 Phó Giám đốc  
Chi nhánh Thị xã Hồng Lĩnh - 

Can Lộc 

45  Ngô Đức Tài 1981 Phó Giám đốc  Chi nhánh Nghi Xuân 

46  Dương Kim Phong 1987 Giám đốc  
Chi nhánh Hương Khê - Vũ 

Quang 

47  Phan Tuấn Anh 1975 Phó Giám đốc  
Chi nhánh Hương Khê - Vũ 

Quang 

48  Nguyễn Văn Dũng 1986 Phó Giám đốc  phụ trách Chi nhánh Kỳ Anh 

 Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường 

49  Trần Ngọc Sơn 1980 Giám đốc  Trung tâm 

50  Nguyễn Đình Nam 1981 Phó Giám đốc  Trung tâm  

VI ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH TỈNH 

51  Nguyễn Thuận Huế 1984 Trưởng phòng Phòng Văn nghệ 

52  
Nguyễn Thị Minh 

Hòa 
1973 Phó Trưởng phòng Phòng Hành chính - Tổng hợp 

53  Lê Thị Phương 1973 Phó Trưởng phòng Phòng Hành chính - Tổng hợp 

VII TỈNH ĐOÀN 

54  Đặng Quốc Vũ 1988 Trưởng ban Ban Tuyên giáo 

55  Hà Huy Tài 1987 Phó Trưởng ban Ban Phong trào 

XIII THANH TRA TỈNH 

56  Lê Văn Cường  1976 Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ 1 

57  Trần Văn Hiền  1980 Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ 2 

58  Nguyễn Thừa Thông 1972 Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ 4 
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TT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Chức vụ Đơn vị 

IX VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH  

59  Nguyễn Văn Thọ 1969 Chánh Thanh tra Thanh tra Viện kiểm sát 

60  Đặng Anh Tuấn 1983 Trưởng phòng Phòng 8 

61  Trần Thị Tố Nga 1983 Phó Chánh VP Văn phòng Viện Kiểm sát 

X CỤC HẢI QUAN TỈNH 

62  Nguyễn Xuân Minh 1965 
Phó Chi cục 

trưởng 

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng 

Xuân Hải  

63  
Nguyễn Thị Thanh 

Huyền 
1979 Phó Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ 

XI CỤC THUẾ HÀ TĨNH 

64  Hoàng Phi Long  1970 Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Nghi Xuân 

65  Phan Văn Lĩnh 1969 Phó Trưởng phòng 
Phòng Quản lý nợ & Cưỡng chế 

nợ xấu 

66  Phạm Trần Lê 1971 Phó Trưởng phòng Phòng Thanh tra, kiểm tra 2 

67  Nguyễn Đình Diệu 1974 Phó Trưởng phòng Văn phòng cục Thuế 

68  Nguyễn Đình Thiết 1974 Phó Trưởng phòng  Phòng Công nghệ Thông tin 

XII VIỄN THÔNG HÀ TĨNH 

69  Nguyễn Thế Anh 1979 Giám đốc 

Phòng bán hàng Hương Khê – 

Trung tâm (TT) kinh doanh VNPT 

Hà Tĩnh 

70  Nguyễn Xuân Liệu 1976 Giám đốc 
Phòng bán hàng Thạch Hà - TT 

kinh doanh VNPT Hà Tĩnh 

71  Phan Thái Bình 1977 Giám đốc 
Phòng bán hàng Hương Sơn - TT 

kinh doanh VNPT Hà Tĩnh 

72  Chúc Trần Kiên 1984 Phó Giám đốc 
Trung tâm Viễn thông Thạch Hà - 

VNPT hà Tĩnh 

73  Nguyễn Tiến Công 1978 Giám đốc 
Trung tâm Viễn thông Kỳ Anh - 

VNPT hà Tĩnh 

74  Hoàng Văn Phong 1975 Giám đốc 
Trung tâm Viễn thông Hồng Lĩnh 

- VNPT hà Tĩnh 

75  Trần Thị Việt Anh 1980 Phó Trưởng phòng 
Kế toán Trung tâm kinh doanh 

VNPT Hà Tĩnh 

76  Hà Xuân Sang 1980 Giám đốc 
Phòng bán hàng Kỳ Anh - TT kinh 

doanh VNPT Hà Tĩnh 

77  Đặng Tự Hào 1976 Phó Giám đốc TT Kinh doanh VNPT Hà Tĩnh 
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TT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Chức vụ Đơn vị 

78  Phùng Thị Vinh 1976 Trưởng phòng 
Phòng Điều hành nghiệp vụ - TT 

Kinh doanh VNPT Hà Tĩnh 

79  Bùi Thị Hằng Phương 1981 Giám đốc 

Phòng Khách hàng tổ chức 

doanh nghiệp - TT kinh doanh 

VNPT Hà Tĩnh 

XIII BƯU ĐIỆN HÀ TĨNH 

80  Nguyễn Thị Hường 1972 Phó Trưởng phòng Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ 

81  Lê Văn Duẫn 1978 Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế toán 

82  Lê Ánh Dương 1970  Phó Giám đốc Bưu điện Thành Phố 

XIV CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ TĨNH 

83  Phan Trọng Thắng 1975 Chánh Văn phòng Văn phòng Công ty Điện lực 

84  Nguyễn mậu Hoài 1976 Phó Trưởng phòng 
Phòng Thanh tra bảo vệ và 

pháp chế 

85  Nguyễn Văn Dũng 1982 Phó Trưởng phòng Phòng Kinh doanh 

86  Đinh Nam Long 1979 Phó Giám đốc Điện lực huyện Nghi Xuân 

87  Võ Quyết Thắng 1976 Phó Giám đốc Điện lực huyện Hương Sơn 

88  Lương Minh Tiến 1989 Phó Giám đốc Điện lực huyện Cẩm Xuyên 

XV CÔNG TY CẤP NƯỚC HÀ TĨNH 

89  Trần Lê Thông 1971 Phó Giám đốc Chi nhánh Cấp nước Hồng Lĩnh 

90  Phan Đình Hường 1970 Giám đốc Chi nhánh Cấp nước Hương Khê 

91  Phạm Nam Long 1974 Giám đốc Chi nhánh Cấp nước Hương Khê 

92  Trương Văn Lộc 1976 Phó Giám đốc Chi nhánh Cấp nước Thành Phố 

93  Lê Ngọc Sơn 1971 Giám đốc Chi nhánh chống thất thoát 

94  Hà Huy Hoàng 1985 Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế toán 

 

SỞ NỘI VỤ 
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